Truyền thông dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[bookmark: _Hlk205997743]Ngày 23/7/2025, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1459/SKHCN-KĐC về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 19 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước: Địa phương chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản.
Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 34 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ: Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy định, quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trong phạm vi quản lý.
Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, phần căn cứ pháp lý, một số văn bản là căn cứ đã hết hiệu lực thi hành:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025. 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử, chữ ký số đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, dần đi vào nề nếp, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, một số nội dung của Quy chế không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, cụ thể là việc hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, các quy định liên quan đến trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Điều 15; các khoản 1, 2 Điều 19; khoản 2 Điều 23; Điều 24; các khoản 6, 8 Điều 27; khoản 2 Điều 28 cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thống nhất, phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành.
Bên cạnh đó, tại Điều 2, khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 28 của Quy chế quy định đối tượng áp dụng và thực hiện Quy chế là Ủy ban nhân dân cấp huyện, nội dung này không còn phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Do đó, để phù hợp với các văn bản quy định của cấp trên và tình hình thực tế của tỉnh, việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là rất cần thiết.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giá trị pháp lý của văn bản điện tử; nguyên tắc và các yêu cầu trong việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản điện tử; đầu mối tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử.
2. Quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; lưu trữ văn bản điện tử; nộp lưu trữ và hủy văn bản điện tử; tổng hợp thông tin, tình hình tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử.
[bookmark: dieu_6]3. Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ: Trong đó, quy định cụ thể về thẩm quyền quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ; gửi, nhận văn bản yêu cầu chứng thực, thiết bị lưu khóa bí mật; cấp mới, gia hạn, thay đổi nội dung thông tin của chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; thu hồi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và thiết bị lưu khóa bí mật; khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật do thuê bao quản lý; quản lý thiết bị lưu khóa bí mật; kiểm tra chữ ký số chuyên dùng công vụ và sự hợp lệ của đường dẫn chứng thực.
4. Tổ chức thực hiện: Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, bao gồm Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

